
SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN 

BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH 

 

Số:        /YCBG-BVPNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

 P. Phan Đình Phùng, ngày     tháng    năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua 

sắm thiết bị y tế cho Khoa YHCT-PHCN từ nguồn tài trợ an sinh xã hội cho y tế 

của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thái Nguyên 

năm 2026” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c 

Nguyễn Quang Toàn, khoa Dược, số điện thoại: 0326132678, Email: 

khoaduoc.bvpnt@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bản cứng hoặc bản mềm quét PDF (bản 

đã đóng dấu). 

- Bản cứng tại: Khoa Dược, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (Địa chỉ: Tổ 15, 

phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên). Đối với trường hợp gửi bưu điện, 

Bệnh viện nhận được báo giá phải trong thời hạn tiếp nhận báo giá. 

- Bản mềm quét PDF (bản đã đóng dấu): Đề nghị các đơn vị báo giá vui 

lòng gửi bản scan báo giá đến địa chỉ email: khoaduoc.bvpnt@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày yêu cầu báo giá được 

đăng tải. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa theo phụ lục đính kèm. 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản: Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến Bệnh viện Phạm Ngọc 

Thạch. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm nêu trên, bao gồm cả bảo hiểm 

và lưu kho theo quy định trong hợp đồng do Nhà thầu thực hiện, các chi phí liên 

quan được tính trong giá hợp đồng. 

3. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 



- Tạm ứng: Không thực hiện. 

- Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi nhà thầu 

đã giao đủ hàng và cung cấp đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu (chứng từ thanh 

toán phù hợp với quy định của pháp luật). 

5. Các thông tin khác: Không. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang Website Bệnh viện; 

- Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

- Lưu: VT, KD(Toannq). 
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PHỤ LỤC: MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ CHO KHOA YHCT-PHCN TỪ NGUỒN TÀI TRỢ AN SINH XÃ HỘI CHO Y 

TẾ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN NĂM 2026 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:        /YCBG-BVPNT ngày     /10/2026 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch) 
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Thông sô kỹ thuật - Yêu cầu tính năng 

Đơ

n vị 

tính 

Số 

lượn

g 

Ghi 

chú 

1 

Khung 

tập đi 

song 

song 

1. Yêu cầu chung: 

- Thiết bị được sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO – 13485 hoặc tương đương. 

- Thiết bị sản xuất năm 2026 trở về sau. 

- Hàng hóa mới 100%. 

2. Cấu hình cung cấp tối thiểu gồm: 

- Đế chân dày 

- Bộ thanh nâng hạ cao thấp. 

- Tấm ván ngăn cách 2 chân. 

- Tay vịn inox hoặc tương đương. 

3. Thông số kỹ thuật: 

- Chất liệu: Đế sắt dày ≥ 2 ly sơn tĩnh điện bền màu hoặc tương đương.  

- Kích thước sử dụng: 300x 45x68-100cm (+/- sai số 5%). 

- Chiều cao tay vịn lan can có thể điều chỉnh khoảng từ 75 đến 100 cm. 

- Đế chân dày đủ nặng giúp vững vàng khi tập luyện. 

- Tấm ván chắn giữa.  

- Thanh tay nắm bằng Inox hoặc tương đương, thanh trượt dài khoảng 3m (+/- sai số 5%).  

               

- Khối lượng khoảng: 43kg (+/- sai số 5%).                 

- Tập đi, tập thăng bằng… và các ứng dụng khác theo chuyên gia VLTL-PHCN.           

4. Yêu cầu khác: 

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng 

Cái 1 

 

2 Bục cầu 1. Yêu cầu chung: Cái 1  
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Thông sô kỹ thuật - Yêu cầu tính năng 
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- Thiết bị được sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO – 13485 hoặc tương đương. 

- Thiết bị sản xuất năm 2026 trở về sau. 

- Hàng hóa mới 100%. 

2. Cấu hình cung cấp tối thiểu gồm: 

- Tay vịn. 

- Khung thiết bị. 

- Bậc cầu thang. 

3. Thông số kỹ thuật: 

- Chất liệu: Khung thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương, lót gỗ ghép phủ venir sơn PU 

hoặc tương đương chống mối mọt, chống ẩm. 

- Kích thước: D220xR160xC150cm (+/- sai số 5%).  

- Nhánh 1: 5 bậc, mỗi bậc cao 12cm, kích thước 28x80cm(+/- sai số 5%). 

- Nhánh 2: 3 bậc, mỗi bậc cao 18cm, kích thước 28x80cm(+/- sai số 5%). 

- Có 1 bậc nghỉ ở giữa. 

- Tay vịn  inox hoặc tương đương, có 2 tầng, có thể tháo ráp dễ dàng. 2 khoảng cách nhau 

khoảng 23cm.  

- Tải trọng 120kg (+/- sai số 5%).                  

- Thiết kế hình chữ L dễ dàng để vào góc phòng. 

4. Yêu cầu khác: 

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng 

3 

Máy 

laser 

Nội 

mạch 

1. Yêu cầu chung: 

- Thiết bị được sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO – 13485 hoặc tương đương. 

- Năm sản xuất: 2026 trở về sau 

- Máy mới 100%. 

- Điều kiện làm việc:  

Cái 2 
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Nhiệt độ ≤ 40
0
C; Độ ẩm   ≤ 80% 

2. Cấu hình cung cấp tối thiểu gồm: 

- Thân máy chính: 01 cái  
- - Đầ                                ≥    đầu 
- - Adapter AC 220V ±10% / DC 9V ≥ 01 cái         
- - Bộ giắc hút silicone và cực từ ≥ 02  bộ   

- Kim luồn tĩnh mạch ≥ 05 cái                    

- Chìa khóa nguồn  ≥ 02 cái 

- Catheter tĩnh mạch ≥  05 cái               

- Sách hướng sử dụng tiếng Việt: 01 bản 

3. Thông số kỹ thuật: 

 Kiểu: Laser bán dẫn Al Ga In P 

 Bước sóng laser: 650 ± 20 nm  

 Đầu điều trị ≥ 2 đầu 

 Công suất laser: ≤5mW/1 đầu, điều chỉnh  

 Thời gian điều trị: Điều chỉnh 1-99 phút 

 Chế độ hoạt động: Liên tục và Xung 

 Tần số: 10 – 80 Lần/Phút 

  Nguồn nuôi: 9VDC/ AC 220V ±10%, 50/60 Hz 

4. Yêu cầu khác: 

- Có giấy phép bán hàng hoặc giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý 

phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo 

hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. 

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng. Cam kết cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít 

nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng. 
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Ghế tập 

luyện cơ 

tứ đầu 

đùi 

1. Yêu cầu chung: 

- Thiết bị được sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO – 13485 hoặc tương đương. 

- Thiết bị sản xuất năm 2026 trở về sau. 

- Hàng hóa mới 100%. 

2. Cấu hình cung cấp tối thiểu gồm: 

- Khung chính: 1 bộ. 

- Tựa lưng: 1 cái. 

- Nệm yên: 1 cái. 

- Bộ nâng đỡ tạ (cây đá tạ) và cục gù: 1 bộ. 

- Thanh tập tay: 1 bộ. 

- Tạ thẻ gang ≥12kg. 

- Trụ để tạ khi không dùng. 

3. Thông số kỹ thuật: 

- Kích thước D106xR114xC102cm (+/- sai số 5%). 

- Chỗ ngồi: 45x60cm (+/- sai số 5%). 

- Tựa lưng: 45x46cm (+/- sai số 5%). 

- Cấu tạo: Khung inox không rỉ độ dày 1.2 ly hoặc chất lượng tương đương. 

- Chỗ ngồi và tựa lưng PE + mousse bọc simily. 

- Phạm vi điều chỉnh bộ phận tập chân: 0 - 45cm (+/- sai số 5%). 

- Phạm vi điều chỉnh của thanh tập tay: 0 - 45cm(+/- sai số 5%). 

- Góc xoay của bộ phận tập tay và chân: 360º. 

- Tác dụng trọng tải 120 kg (+/- sai số 5%). 

- Đĩa xoay với núm vặn điều chỉnh phạm vi tầm vận động.   

- Thay đổi góc đá bằng núm xoay. 

- Nhiều mức chỉnh phạm vi đá nên có thể đá lực căng trước hoặc đá lực căng sau. 2 thanh 

Cái 1 
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tập nhóm cơ tay độc lập hoặc tập điều hợp/phối hợp tay chân. 

- Tập mạnh nhóm cơ vùng đùi trước và vùng đùi sau tuỳ theo sức cơ, người bệnh có thể 

tăng dần trọng lượng tạ phù hợp.  

- Có thêm giá đỡ tập tay: Có thể tập mạnh nhóm cơ tay độc lập, hoặc tập đồng thời kết hợp 

tay chân. 

4. Yêu cầu khác: 

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng 

5 

Máy 

điệu trị 

bằng 

sóng 

xung 

kích 

1. Yêu cầu chung: 

- Thiết bị được sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO – 13485 hoặc tương đương. 

- Thiết bị sản xuất năm 2026 trở về sau. 

- Máy mới 100%. 

2. Cấu hình cung cấp tối thiểu gồm: 

- Máy chính: 01 cái. 

- Tay cầm dạng súng ≥ 02 cái. 

- Đầu phát Ø6 ≥ 01 cái. 

- Đầu phát Ø10 ≥ 01 cái. 

- Đầu phát Ø15 ≥ 02 cái. 

- Đầu phát Ø20 ≥ 01 cái. 

- Hướng dẫn sử dụng: 1 bản. 

3. Thông số kỹ thuật: 

- Nguồn điện : AC 220V±10%; 50/60Hz. 

- Công suất tiêu thụ ≥ 350VA. 

- Loại sốc: 4 bước: đơn ( 1Hz), chậm (3H), trung bình (5Hz), nhanh (10Hz). 

- Áp suất: 1~7 bar.  

- Shock: 1000, 2000, 3000, 4000. 

Cái 1 
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Thông sô kỹ thuật - Yêu cầu tính năng 
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- Sóng xung kích: Đường đạn. 

- Đầu phát: Ø6, Ø10, Ø15, Ø20. 

- Tay cầm dạng súng: 218x70x30 mm (+/- sai số 5%). 

- Kích thước : 438x526x948 mm (+/- sai số 5%). 

- Trọng lượng khoảng: 46 Kg (+/- sai số 5%). 

-  Màn hình LCD khoảng 10.2” (+/- sai số 5%). 

- Có 4 chế độ điều chỉnh cường độ đầu ra ( lên đến 10Hz). 

- Ít tiếng ồn trong khi sử dụng, sóng mạnh. 

4. Yêu cầu khác: 

- Có giấy phép bán hàng hoặc giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý 

phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo 

hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. 

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng. Cam kết cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít 

nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

6 

Máy 

điện 

châm  

1. Yêu cầu chung: 

- Thiết bị được sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO – 13485 hoặc tương đương. 

- Thiết bị sản xuất năm 2026 trở về sau. 

- Máy mới 100%. 

2. Cấu hình cung cấp tối thiểu gồm: 

- Máy chính: 1 cái. 

- Dây nguồn ≥ 1 cái. 

- Dây cáp điện cực ≥ 6 cặp. 

- Cầu chì ≥ 1 cái. 

- Hướng dẫn sử dụng: 1 bản. 

3. Thông số kỹ thuật: 

Cái 1 
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- Nguồn điện: AC 220V±10%; 50/60Hz. 

- Tiêu chuẩn an toàn điện: BF, First-Class hoặc tương đương. 

- Công suất tiêu thụ: ≥ 40W.  

- Điện áp điều trị cố định . 

- Cường độ điều trị dòng ra tối đa:  

  + Kênh 1-5 khoảng: 27mA (999 Hz). 

  + Kênh 6 khoảng: 37mA (999 Hz). 

- Chế độ hút chân không: liên tục. 

- Áp lực hút chân không: 0-250mmHg. 

- Kích thước: 430 x 760x 315 mm (+/- sai số 5%). 

- Trọng lượng khoảng: 20kg (+/- sai số 5%). 

4. Yêu cầu khác: 

- Có giấy phép bán hàng hoặc giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý 

phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo 

hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. 

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng. Cam kết cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít 

nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

7 

GHẾ 

MASSA

GE 

1. Yêu cầu chung: 

- Thiết bị được sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương.  

- Thiết bị sản xuất năm 2026 trở về sau.  

- Máy mới 100%. 

2. Cấu hình cung cấp tối thiểu gồm: 

• Thân và khung vỏ: Làm từ nhựa tổng hợp cao cấp kết hợp lớp bọc da PU dễ vệ sinh hoặc 

chất liệu tương đương. 

• Gối tựa đầu: Hỗ trợ nâng đỡ vùng đầu, cổ. 

Cái 2 
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• Bảng điều khiển: màn hình cảm ứng. 

• Bánh xe di chuyển: Lắp ở phía sau chân ghế giúp dễ dàng dịch chuyển vị trí. 

• Hệ thống con lăn massage: Chuyển động theo các cấp độ 2D. 

• Hệ thống túi khí: Bố trí tại vai, tay, hông, bắp chân, hoạt động theo cơ chế bơm - nén - xả 

giúp xoa bóp cơ bắp. 

• Khung ghế (Khung SL): Đường ray để con lăn di chuyển từ cổ, gáy xuống tận mông và 

đùi. 

• Nhiệt hồng ngoại: Tỏa nhiệt vùng lưng hoặc bắp chân giúp sưởi ấm và hỗ trợ tuần hoàn 

máu 

3. Thông số kỹ thuật: 

Điện áp: AC 220V±10%; 50/60Hz. 

Công suất ≥ 90W 

Khối lượng ghế khoảng 56kg (+/- sai số 5%). 

Kích thước sử dụng: 1400 × 740 × 1040 mm(+/- sai số 5%). 

Thời gian massage mặc định: 15 phút/lần 

4. Yêu cầu khác: 

Được bảo hành theo chế độ của hãng : 10 năm động cơ, 1 năm máy, 1 năm da.  
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Ghế tập 

tay - 

chân  

 

1. Yêu cầu chung: 

- Thiết bị được sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO – 13485 hoặc tương đương. 

- Thiết bị sản xuất năm 2026 trở về sau. 

- Hàng hóa mới 100%. 

2. Cấu hình cung cấp tối thiểu gồm: 

- Ghế ngồi tập: 1 cái. 

- Cây đạp - quay: 1 cái. 

- Cây kéo tay: 1 cái. 

Cái 1 

 



Stt 

Danh 

mục 

hàng 

hoá 

Thông sô kỹ thuật - Yêu cầu tính năng 

Đơ

n vị 

tính 

Số 

lượn

g 

Ghi 

chú 

- Bao tay vải: 1 cái. 

- Dây dù: 1 dây. 

- Ròng rọc: 2 cái. 

- Tay cầm: 2 cái. 

3. Thông số kỹ thuật: 

- Chất liệu: Khung sản phẩm được làm bằng chất liệu sắt sơn tĩnh điện hoặc tương đương, 

nệm ngồi bọc simily hoặc tương đương, tay vịn bằng nhựa hoặc tương đương.          

- Kích thước: (123-147) x 58 x 202cm  (+/- sai số 5%) .  

- Kích thước Chỗ ngồi: 40x40cm(+/- sai số 5%). 

- Bộ phận tập quay tay điều chỉnh được cao – thấp, điều chỉnh lực kháng nặng – nhẹ  

- Bộ phận đạp chân điều chỉnh được khoảng cách theo chiều dài của chân, điều chỉnh lực 

kháng nặng – nhẹ  

- Cả bộ phận tập quay tay và đạp chân được điều chỉnh khoảng cách với ghế ngồi để phù 

hợp với tư thế tập luyện cũng như chiều cao của người tập. Bộ phận có thể tháo rời. 

- Tay vịn có thể gập lại để thuận tiện ra vào và khi tập kéo ròng rọc 

- Được thiết kế tháo ráp dễ dàng và gọn gàng  

4. Yêu cầu khác: 

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng 
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Thang 

tập 

khớp vai 

loại 

thẳng 

Thông số kỹ thuật  

- Chất liệu: Gỗ sơn PU, khung sắt sơn tĩnh điện hoặc tương đương 

-  Kích thước : 104x18x20cm (+/- sai số 5%); 

- Thang nấc: 10x0.55 cm (+/- sai số 5%); 

Cái 1 
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Thông sô kỹ thuật - Yêu cầu tính năng 

Đơ

n vị 

tính 

Số 

lượn

g 

Ghi 

chú 

10 

Thang 

tập 

khớp vai 

loại 

cong 

Thông số kỹ thuật  

- Chất liệu: Gỗ sơn PU, khung sắt sơn tĩnh điện hoặc tương đương 

-  Kích thước :100x16x43cm (+/- sai số 5%); 

- Thang nấc: 10x0.55 cm (+/- sai số 5%); 

Cái 1 
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